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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Lịch sử 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Mục tiêu.
1. Năng lực. 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn. Xác định mới quan hệ, phân tích giá trị lịch sử, vận dụng và liên hệ thực tiễn
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức địa lý, viết bài phân tích so sánh, đánh giá địa hình châu Âu-Châu Á.
- Phát triển bản thân: Rút ra bài học cho bản thân
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy tại lớp
III. Công cụ đánh giá. Hệ thống câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	Chương/
chủ đề

	Nội dung/ 
đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng
% điểm


	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	Chủ đề 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI 
	- Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
	4TN
	
	
	1TL
	
	
	
	
	22,5

	
	- Các cuộc phát kiến địa lí
	4TN
	
	
	
	
	1/2
	
	1/2
	27,5

	Số câu
	8TN
	
	
	1TL
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	5

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	TT
	Chương,
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Chủ đề 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI 
	- Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
	Nhận biết
- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. (*)
- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.
Thông hiểu
- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
Vận dụng
- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
	4TN
	




    

    1TL
	
	
	




5

	
	
	- Các cuộc phát kiến địa lý.
	Nhận biết
- Trình bày được những cuộc phát kiến địa lí 
Thông hiểu
- Trình bày thành quả của các cuộc phát kiến địa lý
Vận dụng
- Nhận xét được ý nghĩa và tác động của các cuộc phát kiến địa li
	
4TN
	
	1/2
	1/2
	5

	Số câu
	8TN
	1TL
	1/2
	1/2
	10

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%



VI. Đề kiểm tra 
A.Trắc nghiệm -2 điểm  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk88341991]Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong những câu sau:
   Câu 1. Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rôma, người Giéc-man đã 
A. chiếm ruộng đất của chủ nô.
          B. thành lập vương quốc mới.
C. phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc.
D. khai hoang, lập đồn điền.
Câu 2. Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại ở châu Âu là
A. địa chủ và nông dân.         B. thương nhân và địa chủ.
C. tư sản và thợ thủ công.      D. thương nhân và thợ thủ công.
Câu 3. Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
 	 A. quý tộc.                 B. nô lệ.             C. nông nô.                     D. hiệp sĩ.
Câu 4. “Quê hương” của phong trào văn hóa Phục hưng là ở nước
A. Ý.		               B. Đức.		C. Pháp. 	              D. Thụy sỹ.
Câu 5. Ai là nhà viết kịch vĩ đại thời kì văn hóa Phục hưng?
 	A. M.Xéc-van-tec.                                      B. Mi-ken-lăng-giơ.
   	C. Lê-ô-nađơVanh-xi.                                D. W.Sếch-xpia.
Câu 6. Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
A. Phật giáo. 	                                    B. Thiên chúa giáo
C. Đạo giáo.	                                              D. Đạo Tin Lành.
Câu 7. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?
A. Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha.                    B. Hi Lạp, Italya.		
C. Anh, Hà Lan. 		                          D. Tây Ba Nha, Anh. 		
Câu 8. Người đầu tiên thực hiện di chuyển vòng quanh thế giới là?
A. C,Cô-lôm-bô.                       B.  Ph.Ma-gien-lan.              
C. B.Đi-a-xơ.                            D. Va-xcô đơ Ga-ma.   
II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày đặc trưng cơ bản của lãnh địa phong kiến thời trung đại ở Châu Âu.
Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày tác  động của các cuộc đại  phát kiến địa lí lớn.
VII. Đáp án 
A. Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	1-B
	2-D
	3-C
	4-A
	5-D
	6-B
	7-A
	8-B


B. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày đặc trưng cơ bản của lãnh địa phong kiến thời trung đại ở Châu Âu.
Lãnh địa phong kiến là vùng đất đai rộng lớn mà các Lãnh chúa chiếm làm của riêng, như một vương quốc nhỏ.
- Đặc điểm: Lãnh địa phong kiến là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập, mang tính tự cung tự cấp, đóng kín của lãnh chúa.
- Về đời sống : lãnh chúa  có nhiều quyền  như vua , sống đầy đủ xa hoa ; nông nô phụ thuộc , khổ cực, đói nghèo.
- Về kinh tế : tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ ,trong đó thủ công nghiệp gắn chặt với nông nghiệp. chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán.
Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày tác  động của các cuộc đại  phát kiến địa lí lớn.
 * Tích cực:
- Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới.
- Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy sự giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các châu lục.
- Thúc đẩy sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
* Tiêu cực:
- Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

                                                                 Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023
	DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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                                  Trương Công Trường




                                                  BGH PHÊ DUYỆT
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